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Phần I: Trắc nghiệm: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất (4 điểm)
Câu 1. (0,5 điểm): Giá trị của chữ số 6 trong số thập phân 56,798 là:
	A. 
	B. 6000
	C. 6
	D. 


Câu 2. (0,5 điểm): Mười đơn vị, ba mươi lăm phần nghìn viết là:
	A. 10,35
	B. 10,035
	C. 10,350
	D. 10,0035


Câu 3. (0,5 điểm): Phân số  được viết dưới dạng số thập phân là:
	A. 0,1450
	B. 0,145
	C. 1,045
	D. 1,45


Câu 4. (0,5 điểm):   Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: 2m2 85 cm2 = ………. cm2
	A. 285
	B. 28500
	C. 2085
	D. 20085


Câu 5. (0,5 điểm): Tìm x biết: x +  = 
	A. x =   
	B. x = 
	C. x = 
	D. x = 


Câu 6. (0,5 điểm): Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: 
(6,3 < ….. < 7,6)
	A. 7,7
	B. 6,2
	C. 7
	D. 8,1


Câu 7. (0,5 điểm): Muốn đắp xong một nền nhà trong 6 ngày thì cần 8 người. Hỏi muốn đắp xong nền nhà đó trong 4 ngày thì cần bao nhiêu người? (Sức làm của mỗi người như nhau)
	A. 10 người
	B. 48 người
	C. 12 người
	D. 6 người






Câu 8. (0,5 điểm): Trong các phân số , , ,  phân số nào có thể chuyển thành hỗn số?
	
A. 
	
B. 
	
C. 
	
D. 


Phần II. Tự luận (6 điểm )
Câu 1. (2 điểm) Tính:
	a)  +  = ……………………………
                  = ............................................
	b)  -  = ……………………………
                 = ............................................

	c)  x  = ……………………………
                = ............................................
	c)  :  = ……………………………
           = ............................................


Câu 2. (1 điểm) Viết số đo thích hợp vào chỗ chấm:
	a. 3 m2 64 dm2 = …............. m2
	c. 12040 kg = ……… tấn ……… kg  

	b. 6 tấn 3 yến = ………tấn
	d. 445m2 = ………. ha


Câu 3 (2 điểm) Một khu vườn hình chữ nhật có chu vi là 28m, chiều rộng bằng  chiều dài.
a. Tính diện tích khu vườn đó.
b. Người ta sử dụng  diện tích khu vườn để trồng rau. Biết mỗi mét vuông trồng rau thu hoạch được 2kg rau. Hỏi thu hoạch được tất cả bao nhiêu ki-lô-gam rau trên khu vườn đó?   
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Câu 4. (1 điểm) a, Viết hỗn số   
[image: ] = 	
	

	

	

b, Cho m là số thập phân, hãy tìm 5 giá trị của m sao cho:
12,5 < m < 12,6
m là: …………………………………………………………………………….…….…..
[bookmark: _GoBack]GV coi, chấm thi
(Kí, ghi rõ họ tên)


TRƯỜNG TIỂU HỌC GIA THƯỢNG
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HKI
Năm học 2023- 2024
Môn: Toán – Lớp 5    
Phần I: Trắc nghiệm: (4 điểm) Mỗi câu được 0,5 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	C
	B
	D
	D
	A
	C
	C
	B


Phần II: Tự luận: (6 điểm)
Câu 1: (2 điểm) Mỗi phép tính đúng 0,5 điểm 
* Lưu ý:  Kết quả phép tính chưa tối giản trừ 0,25 điểm.
Câu 2: (1 điểm) Mỗi câu đúng được 0,25 điểm
	a. 3 m2 64 dm2 = 3,64 m2
	c. 12040 kg = 12 tấn 40 kg  

	b. 6 tấn 3 yến = 6,03 tấn
	d. . 445m2 = 0,0445 ha


Câu 3: 
	Nửa chu vi khu vườn là:
28 : 2 = 14 (m)
	0,25 điểm

	Chiều rộng khu vườn là:
14 : (3 + 4) x 3 = 6 (m)
	0,25 điểm

	Chiều dài khu vườn là:
14 – 6 = 8 (m)
	0,25 điểm

	Diện tích khu vườn là:
6 x 8 = 48 (m2)
	0,5 điểm

	Diện tích trồng rau là:
48 x  = 30 (m2)
	0,25 điểm

	Trên khu vườn đó thu hoạch được tất cả số rau là:
2 x 30 = 60 (kg)
	0,5 điểm

	                                                        Đáp số: a) 48 m2
	

	                                                                     b) 60 kg
	


Lưu ý:
- Học sinh có cách giải khác đúng cho điểm tương đương
- Viết sai câu lời giải, sai đơn vị, thiếu đáp số, thiếu sơ đồ trừ  0,25 điểm  
Câu 4:
a,Tính nhanh  (0,5 điểm)
[image: ]= 1
 
b, (0,5 điểm) Số cần tìm là 12,51; 12,52; 12,53; 12,54; 12,55…
Học sinh có kết quả khác đúng cho điểm tương đương
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